
TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK LẮK, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Họ và tên thường dùng: HÀ THỊ THANH BÌNH
2. Họ và tên khai sinh: HÀ THỊ THANH BÌNH
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không có.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 06/6/1978.

4. Giới tính: Nữ.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện 
thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

7. Quê quán:  xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố số 5, Thị trấn M’Drắk, huyện M’Drắk, tỉnh 
Đắk Lắk.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/ Hộ chiếu/Căn cước công dân: 241831133.
Ngày cấp: 05/10/2016; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk.

10. Dân tộc: Tày. 
11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12/Phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật.
 - Học vị: Không.

- Học hàm: Không.
- Lý luận chính trị: Trung cấp.
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Ủy viên Thường trực ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện M’Drắk.
15. Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk.
16.  Ngày vào Đảng: 29/4/2008.
 - Ngày chính thức: 29/4/2009;         Số thẻ đảng viên 37.041834.
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.
Lý do ra khỏi Đảng: Không. 
17. Tham gia thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Có
 - Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn khối đoàn thể huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn khối các đoàn 
thể huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk.

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 
Không bị kỷ luật; không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không.

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 
(Đảng, chính quyền, đoàn thể) 

Tháng 12/1996  
đến năm 2001 Cán bộ Huyện đoàn huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk.

Từ năm 2001  
đến tháng 7/2015

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn, Phó Chủ tịch Hội Đồng 
Đội huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 7/2015  
đến nay

Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 
M’Drắk khóa XI, khóa XII.

                                



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK LẮK, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Họ và tên thường dùng: VÕ VĂN CẢNH
2. Họ và tên khai sinh: VÕ VĂN CẢNH
Các bí danh/tên gọi khác: Không.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 01/10/1966.	      4. Giới tính: Nam.
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện 
thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Bình Giang, Thăng Bình, Quảng Nam.
7. Quê quán: Bình Giang, Thăng Bình, Quảng Nam.
8. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 44 Tô Hiến Thành, phường Tân Lợi, Tp. Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Số CMND/Hộ chiếu/ Căn cước công dân: 049066000459
Ngày cấp: 08/02/2021	 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
10. Dân tộc: Kinh			   11. Tôn giáo:	 Không
12. Trình độ: 
- Giáo dục phổ thông:  12/12/phổ thông
- Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Luật
- Học vị:	 Không.		  Học hàm: Không.
- Lý luận chính trị: Cử nhân..
- Ngoại ngữ: Anh văn trình độ B.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức đang công tác: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.
15. Nơi công tác: UBND tỉnh Đắk Lắk.
16. Ngày vào Đảng: 19/5/1997.

-  Ngày chính thức: 19/5/1998.		  Số thẻ đảng viên: 370.277.00
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 
2020 - 2025.
- Ngày ra khỏi Đảng: Không.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Công đoàn.
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh
- Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Không.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước trao tặng: Huân chương Lao động hạng ba 
năm 2018
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 
Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 
2011-2016 và nhiệm kỳ 2016-2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm  
đến tháng năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác  
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ năm 1986  
đến năm 1989

Chức vụ chiến sĩ, cấp bậc Thượng sỹ - Phòng tham mưu, Bộ Tư lệnh 
Quân khu V, thành phố Đà Nẵng

Từ năm 1989  
đến năm 1997 Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk

Từ năm 1997  
đến năm 2000

Học Cử nhân chính trị -  Trường Nguyễn Ái Quốc, phân viện  III Đà 
Nẵng (học tập trung)

Từ năm 2000  
đến năm 2003

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, 
Bí thư Đoàn khối Đoàn khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk

Từ năm 2003  
đến năm 2004

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức, Chủ nhiệm Ủy ban 
kiểm tra Tỉnh đoàn

Từ năm 2004  
đến năm 2008 Phó Bí thư Tỉnh đoàn, kiêm Bí thư Chi bộ Văn phòng Tỉnh đoàn

Từ năm 2008  
đến năm 2014

Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; kiêm Đội trưởng 
Đội Công tác 253 của tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh, kiêm Phó Trưởng 
ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh Đăk Lăk, Trưởng đoàn thư ký 
HĐND tỉnh Đăk Lăk khoá VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016).

Từ năm 2014  
đến năm 2016

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020, Bí thư Huyện ủy 
M’Đrắk

Từ 8/2016  
đến nay

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 
– 2025; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016 – 2021. 
Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK LẮK, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Họ và tên thường dùng: HỒ DUY THÀNH
2. Họ và tên khai sinh: HỒ DUY THÀNH
Các bí danh/tên gọi khác: Không.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 23/01/1970.          4. Giới tính: Nam. 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện 
thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.  
6. Nơi đăng ký khai sinh: Tỉnh Thái Nguyên.
7. Quê quán: Xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 4D, đường Ngô Quyền, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
Lắk (Số nhà đổi tên mới: Số 05, đường Lê Quang Sung, tổ dân phố 5, phường Tân Lợi, 
TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
Nơi ở hiện nay: Như trên.   
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 240388378. 
Ngày cấp: 07/12/2019.                    Cơ quan cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk.
10. Dân tộc: Kinh.                          11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ:  
- Giáo dục phổ thông: 12/12/ phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật; Đại học Quản trị kinh doanh Du lịch - Khách sạn.
- Học vị: Không.                                 Học hàm: Không.
- Lý luận chính trị: Cao cấp. 
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B;
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy M’Drắk.
15. Nơi công tác: Cơ quan Huyện ủy M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk. 
16. Ngày vào Đảng: 05/11/1999. 
- Ngày chính thức: 05/11/2000; Số thẻ đảng viên: 37012161.  

- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy M’Drắk. 
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.
Lý do ra khỏi Đảng: Không. 
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Có.
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ quan Huyện ủy M’Drắk.  
- Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Đoàn viên công đoàn. 
18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt. 
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không. 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 
Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ năm 1994 
đến tháng 12 /2000 Nhân viên Lễ tân Khách sạn Thắng Lợi, Công ty du lịch Đắk Lắk.

Từ tháng 01/2001
đến tháng 5/2002 Tổ trưởng Lễ tân Khách sạn Thắng Lợi, Công ty du lịch Đắk Lắk.

Từ tháng 6/2002 
đến tháng 12/2002 Phó Giám đốc Khách sạn Thắng Lợi, Công ty du lịch Đắk Lắk.

Từ tháng 01/2003  
đến tháng 3/2004 Phó Giám đốc Công viên nước, Công ty du lịch Đắk Lắk.

Từ tháng 4/2004  
đến tháng 6/2004 Giám đốc Khách sạn Thành Công, Công ty du lịch Đắk Lắk.

Từ tháng 6/2004  
đến tháng 8/2007 Chuyên viên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Từ tháng 9/2007  
đến tháng 6/2010 Phó trưởng Phòng Kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Từ tháng 7/2007  
đến tháng 10/2010 Trưởng Phòng Kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Từ tháng 11/2010  
đến tháng 10/2015 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Từ tháng 11/2015  
đến tháng 6/2018 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Từ tháng 6/2018  
đến tháng 5/2020 Bí thư Huyện ủy M’Drắk.

Từ tháng 5/2020  
đến nay Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy M’Drắk.



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK LẮK, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM NGỌC THẠCH
2. Họ và tên khai sinh: PHẠM NGỌC THẠCH
 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không.
3. Ngày, tháng, năm sinh: 28/9/1966.              4. Giới tính: Nam.    
5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện 
thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. 
7. Quê quán: Xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. 
8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Hồ, xã Cư Mta, huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk.
Nơi ở hiện nay: Như trên.
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 240370139.
Ngày cấp: 23/9/2010.                           Cơ quan cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk.
10. Dân tộc: Kinh.                               11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ: 
- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm ngành Văn học.
- Học vị: Th.S quản lý Hành chính công.               Học hàm: Không.          
- Lý luận chính trị: Cao cấp.                                            
- Ngoại ngữ: Tiếng anh trình độ B1 khung Châu Âu.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 
UBND huyện M’Drắk.
15. Nơi công tác: UBND huyện M’Drắk.
16. Ngày vào Đảng: 30/12/1993.
- Ngày chính thức: 30/12/1994; Số thẻ đảng viên: 37000559.
- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền.
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.
Lý do ra khỏi Đảng: Không.
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn.

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn khối Chính quyền.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên.
18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Được Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng 
Bằng khen cho Đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 
Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Đại biểu HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 
2016-2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ ngày 01/01/1986  
đến ngày 31 /8/1989 Giáo viên Trường PTDT Nội trú Krông Jing, M’Drắk.

Từ ngày 01/9/1989  
đến ngày 31 /3/1993 Phó Hiệu trưởng Trường Trần Quốc Toản, M’Drắk.

Từ ngày 01/4/1993  
đến ngày 31/8/1995 Phó Hiệu trưởng Trường TH Võ Thị Sáu, M’Drắk.

Từ ngày 01/9/1995  
đến ngày 31/12/1997 Phó Hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú huyện M’Drắk.

Từ ngày 01/01/1998  
đến ngày 31/8/2000 Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện M’Drắk.

Từ ngày 01/9/2000  
đến ngày 31/5/2001 Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện M’Drắk.

Từ ngày 01/6/2001  
đến ngày 30/11/2003 Phó Đài Truyền thanh và phát lại truyền hình huyện M’Drắk.

Từ ngày 01/12/2003  
đến ngày 30/11/2005 Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện M’Drắk.

Từ ngày 01/12/2005  
đến ngày 30 /9/2010

Huyện ủy viên, Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện 
M’Drắk

Từ ngày 01/10/2010  
đến ngày 13/4/2011

Huyện ủy viên, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 
M’Drắk.

Từ ngày 14/4/2011  
đến tháng 02/2020

Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 
M’Drắk.

Từ tháng 3/2020  
đến tháng 8/2020 Ủy viên BTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện M’Drắk.

Từ tháng 8/2020  
đến tháng 10/2020 Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện M’Drắk.

Từ tháng 10/2020  
đến ngày 18 /11/2020 Phó Bí thư Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện M’Drắk.

Từ ngày 19/11/2020  
đến nay Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện M’Drắk.



TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK LẮK, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN XUÂN TUẤN
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN XUÂN TUẤN
Các bí danh/ tên gọi khá (nếu có): Không.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 15/8/1989.		  4. Giới tính: Nam.

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 
gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tân Thọ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

7. Quê quán: Xã Tân Thọ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Hồ, xã Cư M’ta, huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: Số CMND 241007495

Ngày cấp: 16/12/2015			   Cơ quan cấp: Công an Đắk Lắk
10. Dân tộc: Kinh				    11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ:
 - Giáo dục phổ thông: 12/12 Phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Sư phạm Mỹ Thuật

- Học vị: Không			   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức
14. Chức vụ: Viên chức Phòng Văn hóa và Thông tin huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk.
- Chức vụ trong Đảng, đoàn thể: Không
15. Nơi công tác: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk.
16. Ngày vào Đảng: ………………….

- Ngày chính thức: ………………..		  Số thẻ đảng viên:…………….
- Chức vụ trong Đảng: ……………………………………………………….
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 26/3/2005
- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên.
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
19. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Không.
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể: 
Không bị kỷ luật, không có án tích.
21. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không.
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 06/2012 
đến nay

Viên chức Phòng Văn hóa và Thông tin huyện M’Drắk, tỉnh 
Đắk Lắk.


